
Số học 

sinh 
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Số học 

sinh 
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A B 1

2 =( 2.340 * 

40% * 10 

tháng) +( 

2.530 * 40% 

* 2 tháng)

3
4=2.530*4

0%*4 tháng
5= 2+4

1 Trường THPT Ngô Quyền 1 11.384.000 1 4.048.000 15.432.000

- Cột 4 tính 4 tháng 9-12/2026

- Cột 2 tính 12 tháng kể từ tháng 9/2025 đến tháng 8/2026, từ tháng 9/2025 đến tháng 6/2026 

tính theo LCS 2.340.000 đồng, tháng 7-8/2026 tính theo LCS 2.530.000 đồng

Phụ lục 1

KINH PHÍ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC TẬP CHO HỌC SINH 

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 57/2017/NĐ-CP - NĂM 2026

ĐVT: đồng

TT Đơn vị

NH 2025-2026 HKI NH 2026-2027
Nhu cầu 

năm 2026
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